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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 58/2021/HSST                                        

Ngày: 16/3/2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:   

 

OÂng Vuõ Ngoïc Hoan 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 

Bà Nguyễn Thị Nhơn 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Ông Lê Huy Khang – Cán bộ Tòa 

án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Tuyết Vân – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 19/2021/HSST ngày 21 tháng 01 năm 2021 đối 

với bị cáo: 

Võ Hoàng G; Giới tính: Nam; Sinh ngày 29/12/1992 tại H; Nơi thường trú: 

64A, KV6, phường Lái Hiếu, Thành phố Ngã Bảy, H; Chỗ ở: 1/6/11/25 Đinh Bộ 

Lĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 4/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Con ông 

Võ Văn E và bà Nguyễn Việt T; Hoàn cảnh gia đình: Chưa vợ con; Tiền án, tiền sự: 

Không; Tạm giam: 19/10/2020 (có mặt). 

Những người tham gia tố tụng: 

- Người bị hại: Ông Ngô C 

Địa chỉ: Tổ dân phố Linh Tân, phường Cam Linh, Thành phố C, tỉnh K (vắng 

mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Võ Hoàng G bị Viện kiểm Sát nhân dân quận Bình Thạnh truy tố về 

hành vi phạm tội như sau:  

Võ Hoàng G và Ngô C là nhân viên nấu ăn của quán 271 Điện Biên Phủ, 

phường 15, quận Bình Thạnh. 

Khoảng 18 giờ ngày 18/10/2020, Võ Hoàng G đi ăn tiệc ở Bình Dương rồi 

đi về quán Vương Quốc Sea Food số 271 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 

Thạnh để làm bếp. Khi vào quán G thấy Nguyễn Thị Thanh X là nhân viên phục vụ 

của quán đang ngồi trước cửa, G\ đi đến ngồi chung và hỏi X là “sao không yêu anh 
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mà yêu C, anh yêu em mà”, nói xong G đi vào làm bếp. Lúc này Ngô C là bạn trai 

của X đi đến ngồi chung thì X kể cho Ngô C nghe sự việc G nói, nghe xong C gọi 

G đến và hỏi “mày nói gì với X” thì Giác kề mặt gần Cường và nói “tao nói vậy đó, 

tao thích nó, mày làm gì tao”. Nghe xong, C nắm tay phải lại đấm 02 cái vào mặt 

G, G lùi ra cầm ghế đánh vào C thì X đỡ nên C xô X ra và cầm ghế khác chọi G 

nhưng không trúng, sau đó C đuổi theo G quật ngã xuống bãi cỏ xô xát với nhau thì 

được X và bà T can ra nên C bỏ đi vào trong quán, G bỏ đi về nhà trọ số 1/6/11/25 

Đinh Bộ Lĩnh phường 26 quận Bình Thạnh, lấy 01 con dao Thái Lan cán gỗ và 01 

con dao Thái Lan cán nhựa màu vàng đi bộ đến quán, thì thấy C và X đang đứng  

trước cửa quán nói chuyện, lưng C hướng ra ngoài, G từ phía sau đi đến gần C sử 

dụng con dao Thái Lan cán gỗ đang cầm trên tay phải đâm vào vùng sườn bên phải 

của C rút dao ra rồi đi về nhà trọ thì không thấy N, nên G lấy xe môtô chạy lòng 

vòng tìm N, sau đó chạy quay lại tới đầu hẻm thì thấy N đang đi bộ, N nhìn thấy G 

cầm 02 con dao ở tay trái nên giật lấy 02 con dao bỏ vào túi áo khoác của N rồi đi 

về nhà trọ thì Công an phường 15 quận Bình Thạnh đến, thì G giao nộp 02 con dao 

và khai nhận đã dùng dao Thái Lan cán gỗ đâm Ngô C gây thương tích, Công an 

phường 15, quận Bình Thạnh lập hồ sơ chuyển Công an quận Bình Thạnh giải quyết. 

Anh Ngô C bị Giác đâm 01 nhát nên chạy vào trong quán thì nghe đau sau 

lưng nên cởi áo ra thì thấy lưng bên phải có nhiều máu nên Xlấy áo khác bịt vết 

thương lại rồi chở C đến Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu, sau đó làm đơn đề 

nghị khởi tố. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Võ Hoàng G khai 

nhận hành vi phạm tội nêu trên. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 1061/TgT.20 ngày 

19/11/2020 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Tp.Hồ Chí Minh kết luận đối với Ngô C 

: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

        - Vết thương thấu ngực phải, thủng rách thùy dưới phổi phải, đứt động mạch 

liên sườn, tràn máu màng phổi, đã được điều trị mở rộng vết thương, cầm máu, mở 

khoang ngực phải lấy máu tụ, khâu động mạch liên sườn, dẫn lưu màng phổi hiện: 

+ Còn vết thương đâm và mở rộng kích thước 8 x 0,1cm còn chỉ khâu tại liên 

sườn 9 đường nách sau phải 

+ Đang đặt ống dẫn lưu màng phổi phải 

+ Vết mở ngực phải khoảng liên sườn 5 đang băng kín 

 2. Theo thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định 

tỉ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần: 

 - Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 17%. 

 3. Kết luận khác : Thương tích do vật sắc, vật sắc nhọn gây ra, có nguy hiểm 

đến tính mạng đương sự.  

 Đối với bà T là người quét dọn của quán V, không có ký hợp đồng nên không 

biết họ tên địa chỉ. Từ khi sử việc xảy ra bà T nghĩ làm nên Cơ quan điều tra không 

mời làm việc được và có công văn đăng báo mời làm việc nhưng đến nay vẫn chưa 

liên hệ được.   

 Về trách nhiệm dân sự: bà Nguyễn Việt T là mẹ ruột của Võ Hoàng G đã bồi 

thường số tiền 25.000.000 đồng cho Ngô C và Ngô C có đơn xin rút tố cáo. 
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 Vật chứng:   

 - 01 dao Thái Lan cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn 

dài khoảng 20cm. 

 - 01 dao Thái Lan cán nhựa màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, mũi 

nhọn dài khoảng 20cm. 

- Đối với áo thun ngắn tay màu đen do Ngô C mặc khi bị Võ Hoàng G đâm 

gây thương tích, sau khi bị dâm C đã cởi áo ra và đưa cho Nguyễn Hùng C là em 

ruột của Nguyễn Hùng C giữ, C thấy áo dính máu nên đã đem bỏ vào thùng rác nên 

không thu giữ được. 

Tại bản cáo trạng số 32/CT-VKSBTh ngày 02 tháng 01 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Võ Hoàng G về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hành quyền công tố 

trình bày quan điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sau khi phân tích tính chất 

hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị mức án đối với bị cáo từ 02 đến 03 năm tù. Đề nghị xử lý 

vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng; 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 

Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Bị cáo và Ngô C cùng làm chung ở nhà hàng 

hải sản. Sau khi đi ăn tiệc ở Bình Dương cùng bạn gái về đến nhà hàng, bị cáo thấy 

Nguyễn Thị Thanh X đang ngồi ở cửa nên đến ngồi cạnh X và nói với X sao yêu 

anh C mà không yêu mình, rồi đi vào trong bếp. Khi C biết chuyện, C gọi bị cáo 

đến hỏi bị cáo nói gì với X thì bị cáo đáp “Tao nói vậy đó, tao thích nó, mày làm gì 

tao” thì bị anh C dùng tay đánh 2 cái vào mặt bị cáo, bị cáo liền dùng ghế tấn công 

anh C, sau đó cả hai đuổi nhau đến bãi cỏ đánh nhau. Khi được can ngăn, bị cáo đi 

về lấy 2 con dao đi đến nhà hàng thì thấy anh C đang đứng nói chuyện với X, nên 

bị cáo đi từ phía sau, dùng tay phải dùng dao đâm 1 nhát vào vùng hông bên phải 

anh C, xong bị cáo rút dao và đi về nhà.  

Căn cứ kết luận giám định pháp y về thương tích số 19/TgT.20 ngày 

19/11/2020 của Trung tâm pháp y- Sở y tế Tp.Hồ Chí Minh kết luận đối với Ngô 

C: Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 17%. 
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Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng và 

các tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: hành vi của bị cáo đã 

phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 

134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, đã xâm 

phạm đến sức khỏe và đe dọa đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, 

ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương. Hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, 

mâu thuẫn cũng xuất phát từ phía bị cáo, sự việc đã được can ngăn nhưng bị cáo 

vẫn thực hiện hành vi dùng dao đâm gây thương tích cho người bị hại. Do đó hình 

phạt áp dụng đối với bị cáo phải nghiêm khắc theo quy định tại Điều 134 Bộ luật 

hình sự, mới có tác dụng giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự như: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối 

cải; nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; gia đình bị cáo đã bồi thường cho người bị hại 

và người bị hại có đơn rút đơn tố cáo, đề nghị không khởi tố hình sự đối với bị cáo. 

Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình 

phạt. 

- Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận bồi thường và không có yêu 

cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

- Về xử lý vật chứng: 01 dao Thái Lan cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại 

màu trắng, mũi nhọn dài khoảng 20cm và 01 dao Thái Lan cán nhựa màu vàng, lưỡi 

dao bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn dài khoảng 20cm. Là vật chứng của vụ án, 

cần tịch thu tiêu hủy. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Tuyên bố bị cáo Võ Hoàng G phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

+ Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự năm 2015.  

Xử phạt bị cáo: Võ Hoàng G 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

19/10/2020. 

2. Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy 01 dao Thái Lan cán bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại màu 

trắng, mũi nhọn dài khoảng 20cm và 01 dao Thái Lan cán nhựa màu vàng, lưỡi dao 

bằng kim loại màu trắng, mũi nhọn dài khoảng 20cm. 

Theo Biên bản giao nhận vật chứng lập hồi 15 giờ 00 phút tại Chi cục Thi 

hành án Dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Về án phí và quyền kháng cáo: 
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- Áp dụng Điều 135, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị 

Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án: 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tòa án tống đạt 

hoặc niêm yết bản án. 

Nơi nhận: 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND Q.Bình Thạnh; 

- Công an Q. Bình Thạnh; 

- THA Dân sự Q. Bình Thạnh; 

- PC.27 Công an TP. HCM; 

- Bị cáo;                                                                     

- Những người tham gia tố tụng; 

      - Lưu hồ sơ, Vp.  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Hoan 

 

 


